Kế hoạch bài dạy năm học 2003 – 2024                                                        Tuần 7      Lớp 2A
____________________________________________________________________________________
                         Thứ Hai ngày 16 tháng 10 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng việt
Đọc - Trên chiếc bè ( Tiết 1 – Tuần 7 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- HS có kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ khó. 
- Đọ trơn toàn bài, đọc đúng các từ có vần dễ lẫn: ao, eo, iếc, ước, làng gần, núi xa, bãi lầy…
- Bước đầu biết đọc theo giọng văn miêu tả.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: bài tả cảnh đi chơi trên sông đầy thú vị của đôi bạn Dế Mèn và Dế Trũi, cảm nhận được tình bạn bè đẹp đẽ và đáng yêu. 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước.
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt.
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
[bookmark: _GoBack]- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.




- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
- GV giải nghĩa từ ngữ ở cuối bài: Ngao du thiên hạ, bèo sen, lăng xăng, váng…
	
- HS đọc bài: “Trên chiếc bè”.
 - Luyện đọc từ khó: Hòn cuội, làng gần, núi xa, gọng vó, bãi lầy, hoan nghênh…
- Luyện đọc câu dài: “Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó/ đứng trên bãi lầy/ bái phục nhìn theo chúng tôi.//”
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/ 26 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3/26 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
*1, Phần Đọc: Bài  đọc
- Gọi HS đọc bài: Trên chiếc bè – trang 25 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	      GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của mỗi cách học. Chúng ta cần phát huy tính tích cực, làm tốt nhiệm vụ được giao khi học cá nhân, học theo cặp hoặc học theo nhóm. 
* Phần 2: Trả lời câu hỏi:
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
Câu 1/26
Dé Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách nào?
a. Bằng chiếc bè gỗ
b. Bằng chiếc bè nứa
c. Bằng chiếc bè lá bèo sen
Câu 2/26
Trên đường đi, hai bạn nhìn thấy cảnh vật ra sao?
- Nước:……… ……..- Hòn cuội:……….
- Cỏ cây và những làng gần, núi xa:……..
Câu 3/26
Tìm những từ ngữ tả thái độ của các con vật khi nhìn thấy hai bạn dế.
- Những anh gọng vó: ….
- Những ả cua kềnh: ….
- Đàn săn sắt và cá thầu dầu: …

    GV chốt: Câu chuyện tả về chuyến du lịch của hai bạn Dế Mèn và Dế Trũi, đồng thời cũng ca ngợi tình bạn đẹp đẽ.
	






- HS chữa bài vào vở.


Câu 1/26
c. Bằng chiếc bè lá bèo sen




Câu 2/26
- Nước: trong vắt - Hòn cuội: trắng tinh
- Cỏ cây và những làng gần, núi xa: luôn luôn mới
Câu 3/26
+ Gọng vó: bái phục nhìn theo
+ Cua kềnh: âu yếm ngó theo
+ Săn sắt, cá thầu dầu: lăng xăng cố bơi theo
-Học sinh đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp soi nhận xét bài; 

	3.Vận dụng, trải nghiệm
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Qua bài đọc Trên chiếc bè em thấy cuộc đi chơi của hai chú dế có gì thú vị?
 GV hệ thống bài: bài tả cảnh đi chơi trên sông đầy thú vị của đôi bạn Dế Mèn và Dế Trũi, cảm nhận được tình bạn bè đẹp đẽ và đáng yêu. 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
-HS:  Gặp nhiều cảnh đẹp trên đường đi và được mở mang tầm hiểu biết.
- HS nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
_____________________________________________
Hoạt động củng cố Tiếng việt
VIẾT VỀ MỘT TIẾT HỌC EM THÍCH
I.Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học HS có khả năng
- Kể được với các bạn về một tiết học vui ở lớp.
- Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.
- Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.
+ Năng lực văn học: Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; biết viết lại đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một tiết học yêu thích.
- Biết nhận lỗi, xin lỗi, mong được người khác tha thứ.
- Tích cực trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: - Bài giảng điện tử, bảng phụ…
2.Học sinh:- Vở ghi Hoạt động củng cố.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động

	-  GV nêu yêu cầu: viết về một tiết học em thích
	- HS lắng nghe.

	2.Khám phá

	Hoạt động 1:   Kể với các bạn về một tiết học vui ở lớp (BT 1)
- GV mời 1 HS đọc to YC và gợi ý của BT 1.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, chuẩn bị câu chuyện để kể với các bạn.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ, tập kể chuyện trong nhóm
- GV mời một số HS kể chuyện trước lớp.
- GV và cả lớp nhận xét.
	
- 1 HS đọc to YC và gợi ý của BT 1.

- HS làm việc cá nhân, chuẩn bị câu chuyện để kể với các bạn.
- HS thảo luận nhóm, tập kể chuyện trong nhóm.
- Một số HS kể chuyện trước lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét.

	Hoạt động 2:   Dựa vào những điều đã kể ở BT 1, viết 4 – 5 câu về một tiết học yêu thích
- GV mời 1 HS đọc to YC và đoạn văn mẫu của BT 2 trước lớp.
- GV hướng dẫn HS: Dựa vào câu chuyện các em vừa chuẩn bị ở BT 1, bây giờ các em hãy viết lại thành một đoạn văn (4 – 5 câu) về một tiết học em thích.
- GV mời một số HS viết bài của mình lên bảng. GV nhận xét, sửa bài.
	

- 1 HS đọc to YC và đoạn văn mẫu của BT 2 trước lớp.
- HS lắng nghe GV hướng dẫn, hoàn thành BT.


- Một số HS viết bài lên bảng. Cả lớp nghe GV nhận xét, sửa bài.

	3.Vận dụng -Trải nghiệm

	- Tiết học hôm nay cho em biết thêm về điều gì?
- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau 
	- Chia sẻ sau tiết học

- Hs lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	________________________________________
Tiếng anh( liên kết)
Lesson 1: New conten ( tiết 1 )

___________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 17 tháng 10 năm 2023
Hoạt động củng cố Toán
Phép trừ ( qua 10 ) trong phạm vi 20 ( tiếp theo ). ( Tiết 1 – Tuần 7)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ Biết ý nghĩa của phép trừ và biết cách tìm kết quả phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20: 11, 12,..., 18 trừ đi một số.
+ Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ; biết cách tính nhẩm phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
+ Thực hiện được các phép trừ 11, 12,..., 18 trừ đi một số.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán.
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Biết ý nghĩa của phép trừ và biết cách tìm kết quả phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20: 11, 12,..., 18 trừ đi một số.
+ Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ; biết cách tính nhẩm phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
+ Thực hiện được các phép trừ 11, 12,..., 18 trừ đi một số.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 27 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 27, 28 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: a) Tính nhẩm
7+8=        9+8=          9+7=
8+7=        8+9=          7+9=
15-7=       17-8=         16-7=
15-8=       17-9=         16-9=
b) Tính nhẩm
18-8-1=             16-6-2=
18-9=                16-8=
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính trừ nhẩm trong phạm vi 20
	
- Học sinh trả lời: 
a)
7+8=15      9+8=17        9+7=16
8+7=15      8+9=17        7+9=16
15-7=8       17-8=9         16-7=9
15-8=7       17-9=8         16-9=7
b)
18-8-1=9             16-6-2=8
18-9=9                16-8=8

- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả. / VLT/27

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1.PNG]
- GV cho HS nêu yêu cầu bài thực hiện vào vở
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách nhận biết so sánh số  
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1.PNG]
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/27 : Viết A, B, C vào chỗ chấm cho thích hợp.
Có ba thẻ ghi phép tính được xếp như sau:

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\2.PNG]
- Thẻ ghi phép tính có kết quả lớn nhất là thẻ……
-Đổi chỗ hai thẻ để các thẻ được xếp theo thứ tự kết quả phép tính từ bé đến lớn
Vậy cần đổi chỗ thẻ ….. và thẻ …..
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt tìm số lớn nhất, bé nhất
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
- Thẻ ghi phép tính có kết quả lớn nhất là thẻ C




- Đổi chỗ hai thẻ để các thẻ được xếp theo thứ tự kết quả phép tính từ bé đến lớn. Vậy cần đổi chỗ thẻ A và thẻ B

	* Bài 4: VLT/28
Mẹ có 15 quả cam, mẹ đã dùng 6 quả để vắt nước. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?
- GV gọi hs đọc đề và nêu yêu cầu bài toán
- Gọi HS chia sẻ bài trước lớp
 
- GV nhận xét, chốt kết quả:
	

Hs đọc đề nêu cách làm , làm vở
-1 Hs lên bảng chia sẻ kết quả:
Mẹ còn lại số quả cam là:
15-6= 9 ( quả)
Đáp số: 9 quả cam

 

	3.Vận dụng
- Tính nhẩm:
7+5=
5+7=
12-7=
12-5=
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 7
	


- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
 7+5=12
5+7=12
12-7=5
12-5=7
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đạo đức
Bài 3: Kính trọng thầy cô giáo (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học để thực hành xử lý tình huống cụ thể.
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
- Hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: 
-Bài giảng điện tử, SGK,VBT…
2.Học sinh: 
-SGK,VBT đạo đức, vở ghi chung
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Nêu việc làm thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
2. Luyện tập, thực hành
*Bài 1: Xác định việc làm đồng tình hoặc không đồng tình.
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.16, YC thảo luận nhóm đôi, nêu việc nên làm hoặc không nên làm , giải thích Vì sao.
- Tổ chức cho HS chia sẻ từng tranh.






- GV chốt câu trả lời.
- Nhận xét, tuyên dương.

*Bài 2: Xử lí tình huống.
- YC HS quan sát tranh sgk/tr.17, đồng thời gọi HS đọc lần lượt 2 tình huống của bài.
- YCHS thảo luận nhóm 4 đưa ra cách xử lí tình huống và phân công đóng vai trong nhóm.
- Tổ chức cho HS chia sẻ và đóng vai.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
*Bài 3: Đưa ra lời khuyên cho bạn.
- YC HS quan sát tranh sgk/tr.13, đọc lời thoại ở mỗi tranh.
- Tổ chức cho HS chia sẻ từng tranh: Em sẽ khuyên bạn điều gì?
- Nhận xét, tuyên dương.


3.Vận dụng, trải nghiệm
- GVHD HS cách làm thiệp tặng thầy giáo, cô giáo.
- HS thực hành làm thiệp
- GV khuyến khích, động viên HS chia sẻ những việc em đã và sẽ làm thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo.
*Thông điệp:
- Gọi HS đọc thông điệp sgk/tr.17.
- Nhắc HS ghi nhớ và vận dụng thông điệp vào cuộc sống. 
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
	
- 2-3 HS nêu.








- HS thảo luận theo cặp.


- 2-3 HS chia sẻ.
+ Tranh 1: đồng tình vì thể hiện sự lễ phép với thầy, cô giáo.
+ Tranh 2: không đồng tình vì các banj tranh sách vở gây ồn ào trong giờ học.
+ Tranh 3: đồng tình vì bạn nhỏ biết hỏi thăm thầy giáo khi thầy bị đau tay.

- 3 HS đọc.


- HS thảo luận nhóm 4:


- Các nhóm thực hiện.


- HS đọc.

- HS trả lời cá nhân:
+ Tranh 1: Về quê thường xuyên để thăm ông bà, thăm họ hàng.
+ Tranh 2: Ai cũng đều có quê hương, chúng mình cần biết chan hoà, không được chê bạn bè.


- HS chia sẻ.



-HS đọc
-HS nhắc lại

-HS lắng nghe


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                     ______________________________
Tự nhiên và Xã hội
Bài 6: Chào đón ngày khai giảng ( Tiết 2 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
-Kể được một số hoạt động diễn ra ngoài ngày lễ khai giảng và nhận xét được sự tham gia của các bạn trong ngày đó.
-Kể được một số hoạt động mà bản thân đã tham gia trong ngày khai giảng.
-Nêu được hoạt động em thích nhất trong ngày khai giảng và giải thích được vì sao thích hoạt động đó.
-Nhận xét được sự tham gia của các bạn và chia sẻ cảm nhận của bản thân trong ngày khai giảng.
-Tích cực tham gia vào các hoạt động trong ngày khai giảng.
-Yêu quý trường, lớp, bạn bè, thầy cô.
II.Đồ dùng dạy học
1.Giáo viên: - SGK,VBT ,bài hát, tranh tình huống.
2.Học sinh: - SGK,VBT,ghi chung.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
-GV cho HS nghe bài hát “Đi học”
-GV liên hệ dẫn dắt vào bài.
2. Khám phá
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trong vòng 3 phút. Quan sát tranh ở SGK trang 26,27 và trả lời các câu hỏi sau:
+Ngoài lễ khai giảng, các bạn lớp Minh và Hoa đã tham gia những hoạt động nào?
+Nêu ý nghĩa của những việc mà các bạn HS đã tham gia.
-Gọi đại diện các nhóm lên trình bày
- Nhận xét, khen ngợi.
+Em có nhận xét gì về sự tham gia của các bạn?
-GV nhận xét, bổ sung
3.Luyện tập, thực hành
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi sau:
+Kể với bạn những hoạt động em đã tham gia trong ngày khai giảng.
+Em thích hoạt động nào nhất? Vì sao?

- Tổ chức cho HS chia sẻ, trình bày kết quả thảo luận.
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS.
4.Vận dụng, trải nghiệm
-GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi: 
+Hãy nói mong muốn của em trong ngày khai giảng.
-Tổ chức cho HS nói, chia sẻ với bạn mong muốn của mình trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi.
*Tổng kết:
-Gọi HS đọc lời chốt của Mặt trời để hiểu them ý nghĩa ngày khai giảng.
-Yêu cầu HS quan sát kình chốt cuối bài
+Hình vẽ gì?

+Nêu ý nghĩa của hình.

+Em ấn tượng nhất với hoạt động nào trong ngày khai giảng?
-GV nhận xét, chốt ý: Khai giảng là mốc bắt đầu năm học mới. Sau lễ khai giảng các em sẽ bước vào năm học mới với nhiều mong muốn tốt đẹp. Chúng ta cùng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ năm học nhé!
- Hôm nay em được học bài gì?
-Về nhà hoàn thành phần vận dụng ( nếu chưa hoàn thành ở lớp).
- Đọc lại cuốn sách em yêu thích để chuẩn bị giới thiệu ở lớp.
	





-HS thảo luận nhóm


-Giúp đỡ các em nhỏ, dọn vệ sinh sân trường sau buổi lễ, tặng quà cho các bạn khó khăn,…


- HS đại diện các nhóm chia sẻ.

-Sẵn sàng, tự giác, hào hứng,…




-Biểu diễn văn nghệ, dọn VS sân trường sau buổi lễ, đón các em lớp 1,…
-Giúp đỡ các em lớp 1 vì các em còn bỡ ngỡ; dọn vệ sinh sân trường để giữ trường học sạch, đẹp,…

-HS lắng nghe


- HS thực hiện cá nhân theo hướng dẫn.
-VD: Em mong muốn được biểu diễn văn nghệ trong ngày khai giảng.


- 2-3 HS chia sẻ.


- HS chia sẻ.
-Minh đang vẽ tranh về cô HT đánh trống khai giảng.
-Đây là hoạt động ấn tượng của Minh trong ngày khai giảng.
-HS trả lời

-HS lắng nghe






-HS chia sẻ


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 18 tháng 10 năm 2023
Hoạt động củng cố Toán
 Bảng trừ ( qua 10 )- Tiết 2 - Tuần 7
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học HS có khả năng
+ Biết cách tìm kết quả phép trừ dựa vào bảng trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
+ Thực hiện được các phép tính 11, 12, 13,….18 trừ đi một số.
+ Nhận biết được bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.
+ Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Biết cách tìm kết quả phép trừ dựa vào bảng trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
+ Thực hiện được các phép tính 11, 12, 13,….18 trừ đi một số.
+ Nhận biết được bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.
+ Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 28 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 28, 29 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Nối ( theo mẫu) VLT tr.28
- Cho HS nối tiếp nêu miệng, ghi vở:

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1.PNG]
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm của HS, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính trước khi nối
	


Học sinh trả lời cách nhẩm, ghi vở

- HS nối tiếp trả lời kết quả
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1.PNG]

- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (VLT/28)
a) Kết quả tính 13-9+8 là:
A. 11   B. 12   C. 13   D. 14

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
A. 11-4   B. 17-9   C. 15-6   D. 13-5

- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh nhóm thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách làm khi thực hiện làm các phép trừ ( qua 10)
	
- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
a)
A. 11     B. 12     C. 13     D. 14
b) 
A. 11-4    B. 17-9    C. 15-6    D. 13-5








- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/28 : Việt có 16 viên bi, Nam có ít hơn Việt 8 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?
 - GV cho học sinh nêu cách làm bài toán nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị và làm bài
- Gv gọi HS đọc yêu cầu bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Cho 1 HS lên làm bảng, lớp làm vở.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách làm bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài
- HS nêu cách làm
-  HS  lên bảng làm bài 
- Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm
Nam có số viên bi là:
16 – 8 = 8 ( viên)
Đáp số: 8 viên bi
-HS chữa vở


	* Bài 4: Hộp bút nhỏ có 8 bút màu, hộp bút to có nhiều hơn hộp bút nhỏ 4 bút màu. Hỏi hộp bút to có bao nhiêu bút màu .VLT/29 
- GV gọi 1 hs nêu
 - Gv gọi HS đọc yêu cầu bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Để giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị ta làm phép tính gì?
- GV nhận xét, chốt kết quả:
 Gv chốt cách làm bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Hộp bút to có số bút màu là:
8 + 4 = 12 ( bút)
Đáp số: 12 bút màu


	3.Vận dụng
- Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
A. 11-7   B. 17-8   C. 16-6   D. 15-7
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 7
	
- HS nghe
- HS thực hiện:
A. 11-7   B. 17-8   C. 16-6   D. 15-7

- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Tiếng Anh LK
Lesson 1: New content ( Tiết 2)
______________________________________________
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề - Gọn gàng, ngăn nắp .
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- HS biết sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cá nhân gọn gàng.
- HS nêu được lợi ích của việc sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng.
- Giúp HS thấy rằng để trở thành người ở gọn gàng không khó. 
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: 
- Sách giáo khoa, một vài hình ảnh về mâm quả, tết Trung thu, đồ chơi Trung thu.
2.Học sinh: 
 - HS: Sách giáo khoa; Áo sơ-mi, áo phông 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV chia lớp thành 2 đội tham gia trò chơi: Ai nhanh ai đúng
- Cách chơi:Dùng thẻ (tấm bìa) có hình ảnh đồ dùng cá nhân. YCHS lựa chọn thẻ cho vào đúng chiếc hộp tương ứng để phân loại.
- GV dẫn dắt, vào bài.
2. Khám phá chủ đề:
*Hoạt động : Nói lời khuyên khi
bạn không muốn dọn đồ sau khi sử dụng.
- GV đề nghị HS cùng nhớ lại việc làm của mình hằng ngày bằng những câu hỏi:
+ Buổi sáng, khi thức dậy, em có gấp chăn, sắp xếp giường gọn lại không?
+ Em có thể tự treo và gấp quần áo của mình chưa?
+ Đồ chơi khi chơi xong em có xếp gọn lại không?
+ Theo các em, nếu để đồ dùng cá nhân không đúng chỗ, không gọn, điều gì có thể xảy ra? Ngược lại, nếu xếp chúng gọn gàng thì sao? 
- Mời hs nhận xét 
-  GV nhận xét
- GV mời các HS khác đưa ra lời khuyên, thuyết phục bạn bằng cách phân tích tác hại của việc không cất gọn đồ dùng sau khi sử dụng. 
- GV kết luận:  Nếu nhà cửa luôn gọn gàng và không phải tìm đồ dùng cá nhân khi cần, chúng ta tiết kiệm được thời gian. Nếu không cất đồ dùng ngăn nắp sau khi sử dụng, chúng ta sẽ luôn nhầm lẫn, mất thời gian đi tìm đồ đạc, hay bị đi muộn.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề:
- GV mời 1 – 2 HS lên thử gấp áo sơ-mi và áo phông theo cách các em đang biết. 
+ GV nhận xét và hướng dẫn cách gấp áo, gấp chăn. 
+ GV nhận xét và khen tặng các tổ thực hành tốt. 
- GV kết luận: Gấp áo, gấp chăn thật dễ dàng và sắp xếp gọn cũng thật vui, bạn nào cũng làm được tốt.
4. Cam kết, hành động:
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy sắp xếp tủ quần áo của em và của gia đình cho gọn gàng với bí kíp: “Gấp quần áo. − Xếp quần áo theo bộ hoặc theo loại. − Lọc những quần áo không dùng để ra ngoài”.
	
- HS quan sát, thực hiện theo HD.















- 2-3 HS nêu.







- 2-3 HS trả lời.

-HS thảo luận nhóm 4 sắm vai cậu bé không muốn dọn đồ với các tình huống sau:
+ Lúc ngủ dậy: “Ôi! Tại sao lại phải gấp chăn cơ chứ! Tối đằng nào mình cũng phải ngủ nữa!”.
+ Khi quần áo thay ra không treo lên mắc: “Ôi, việc gì phải treo chứ! Vắt lên ghế tìm dễ hơn!”. 


- HS thảo luận nhóm 4 đóng vai




- 2-3 HS trả lời.



- HS lắng nghe





- 1- 2 HS thực hiện
- HS   ngồi theo tổ để cùng gấp áo, gấp chăn và sắp xếp trong thời gian quy định.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 19 tháng 10 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng việt
Từ ngữ chỉ sự vật. Dấu chấm, dấu chấm hỏi (Tiết 2 - Tuần 7)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học giúp học sinh có khả năng
+ Tìm và viết được các từ ngữ chỉ đặc điểm 
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu với các từ chỉ đặc điểm.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tìm và viết được các từ ngữ chỉ đặc điểm
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu với các từ chỉ đặc điểm

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về từ chỉ đặc điểm đặt câu với các từ đó
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS làm bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS làm bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/26 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4,/ 26, 27 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/26: Từ ngữ nào dưới đây chỉ đặc điểm? 
a. Trong vắt      b. trắng tinh       
c. bờ sông         d. đen sạm    
e. gầy                g. cao               
h. nhìn theo       i. cua kềnh 

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc lại về từ chỉ đặc điểm
	
-1 Hs lên chia sẻ.





-Hs trình bày:
d. đen sạm
e. gầy
g. cao

- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/26: Viết tiếp từ ngữ thích hợp để hoàn chỉnh các câu nêu đặc điểm.
a) Đôi mắt em bé……
b) ……………xanh um
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại quy tắc đặt câu

	
- Hs nêu nối tiếp câu mình đặt.
- HS chia sẻ trước lớp
+ Đôi mắt em bé đen láy
+ Bụi cây trước cửa nhà em xanh um
.............
- lớp nhận xét


	Bài 3/26: Kể tên 5 đồ dùng học tập của em.
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1.PNG]
-GV gọi HS nêu yêu cầu
- GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

	Làm vở, đổi vở soát, nhận xét:
- HS chia sẻ trước lớp:
+ Bút, thước, vở, kéo, hồ dán, ….


	Bài 4/27:  ĐIền dấu câu thích hợp vào ô trống: 
       Cặp sách ngày nào cũng phải mang rất nhiều thứ cho anh Bi đến trường       Nó phàn nàn với anh bút máy:
· Tại sao anh Bi không biết
Thương chúng mình nhỉ      Ngày nào anh ấy cũng nhét đầy các thứ vào bụng mình, có hôm muốn vỡ bung ra. Cậu có bị anh Bi đối xử như thế không  
· Tớ cũng thế, có hôm anh ấy
viết xong còn không thèm đạy nắp lại, quẳng ngay tớ vào trong cặp     - Bút máy tủi thân đáp. 

-GV gọi HS nêu yêu cầu
- GV yêu cầu HS làm vở và gọi 2-3 HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

	
-Học sinh làm vở, đổi vở nhận xét bạn 
     Cặp sách ngày nào cũng phải mang rất nhiều thứ cho anh Bi đến trường   .     Nó phàn nàn với anh bút máy:
· Tại sao anh Bi không biết
Thương chúng mình nhỉ  ?  Ngày nào anh ấy cũng nhét đầy các thứ vào bụng mình, có hôm muốn vỡ bung ra. Cậu có bị anh Bi đối xử như thế không  ?
· Tớ cũng thế, có hôm anh ấy
viết xong còn không thèm đạy nắp lại, quẳng ngay tớ vào trong cặp  .    - Bút máy tủi thân đáp.

- Lớp chữa bài vào vở

	3.Vận dụng
- Nêu quy tắc đặt với các từ chỉ đặc điểm.
- Gọi HS NX
- GV Chốt 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu

- HS chia sẻ.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Hoạt động củng cố Toán
Ôn tập bài toán liên quan đến phép cộng,phép trừ.
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học, HS có khả năng:
- Nhận biết: Cách giải bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng.
+ Cách trình bày bài giải Bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng.
- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học: Năng lực giải quyết vấn đề Toán học ; năng lực giao tiếp Toán học ; năng lực sử dụng công cụ và phương tiện Toán học.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử,bảng phụ….
2. Học sinh: Vở ô li, nháp, ...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động

	- Yêu cầu HS khởi động thông qua hoạt động “ Lời mời chơi ”

-GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- Khởi động thông qua hoạt động “ Lời mời chơi ”. Chẳng hạn: HS A mời bạn nêu một tình huống có sử dụng phép cộng; HS B nêu một tình huống: “ An có 3 bông hoa, Bình có 8 bông hoa. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa?

	2.Luyện tập thực hành 

	Bài 1
- Yêu cầu HS đọc thầm bài toán.

- Các em thảo luận nhóm đôi.

- GV hướng dẫn HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở

	
- HS đọc bài toán.
Đàn gà có 9 con gà trống và 7 con gà mái. Hỏi đàn gà có tất cả mấy con?
- HS thảo luận nhóm đôi -  nói cho bạn nghe: bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
- HS suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra rồi nói câu trả lời.
Bài giải:
Đàn gà có tất cả số con là:
9 + 7 = 16 (con)
Đáp số: 16 con

	Bài 2
- Tiến trình dạy học như bài 1.
- Lưu ý đây là dạng bài toán liên quan đến ý nghĩa “ thêm ” của phép cộng, còn bài 1 là dạng bài toán liên quan đến ý nghĩa “ gộp ” của phép cộng.
- GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	
- HS đọc bài toán: Hà có 8 cái kẹo. Chị cho Hà thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hà có tất cả mấy cái kẹo?
Bài giải:
Hà có tất cả số cái kẹo là:
8 + 3 = 11( cái kẹo)
Đáp số: 11 cái kẹo

	3.Vận dụng

	- GV nêu yêu cầu.

	- HS tự nêu một bài toán trong thực tế liên quan đến phép cộng và giải bài toán vào vở.

	4.Trải nghiệm

	- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________
Giáo dục thể chất
Giậm chân tại chỗ, đứng lại. (Tiết 3)
___________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng việt
Viết đoạn văn giới thiệu một giờ học ( Tiết 3 - Tuần 7)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+Vận dụng viết, đọc, phân biệt đúng ng/ngh; d/r/gi.
+ Củng cố kĩ năng viết đoạn văn.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: 
-Vở Luyện tập Tiếng Việt.
2. Học sinh: 
-Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Vận dụng viết, đọc, phân biệt đúng ng/ngh; d/r/gi.
+ Củng cố kĩ năng viết đoạn văn.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả ng/ ngh; d/r/gi, viết đoạn nói về đồ dùng ở góc học tập
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/27Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/ 27, 28 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/27: Điền vào chỗ trống:
a) ng hoặc ngh
- Công cha như núi Thái Sơn
...ĩa mẹ như nước trong ..uồn chảy ra
- Một chữ nên thầy, một …ày nên ..nghĩa
b) d, r hoặc gi
- Lá lành đùm lá …ách
- …uột để ngoài …a
- …ang sơn gấm vóc
- Tiếng dừa làm …ịu nắng trưa
Gọi đàn …ó đến cùng dừa múa …eo
   Trời trong đầy tiếng …ì …ào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay …a.
( Theo Trần Đăng Khoa)
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài làm 
 quy tắc viết ng/ngh; d/r/gi.
	
-1 Hs lên chia sẻ.


- HS đọc yêu cầu
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
a)
- Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
- Một chữ nên thầy, một ngày nên ..nghĩa
b) 
- Lá lành đùm lá rách
- Ruột để ngoài da
- Giang sơn gấm vóc
- Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
   Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.
( Theo Trần Đăng Khoa)
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành

	* Bài 2/27: Tìm tiếng có vần an hoặc ang điền vào chỗ trống.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ nối tiếp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt an/ang
	

- Hs nêu
- HS chia sẻ nối tiếp.
- HS chia sẻ.
+ bàn ghế, hát vang, hàng hóa, râm ran,….
-HS chữa bài vào vở

	Bài 3/28: Viết 3-4 câu giới thiệu về một trong những đồ dùng có ở góc học tập của em.
Gợi ý:
- Em muốn giới thiệu đồ vật nào?
- Đồ vật đó có đặc điểm gì? (Về hình dáng, màu sắc)
- Em dùng đồ vật đó như thế nào?
- Em có tình cảm gì đối với đồ vật đó?
-GV yêu cầu HS viết vở và chia sẻ trước lớp
 - GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV khen những học sinh có kĩ năng viết tốt, động viên khích lệ những HS viết còn chưa hay.
	- HS chia sẻ:
Chiếc bút mực là món quà mẹ tặng cho em nhân dịp đầu năm học mới. Nó có màu xanh da trời, in hình một con gấu. Vỏ bên ngoài của chiếc bút làm bằng nhựa. Nắp bút có hai cái tai gấu nhỏ xinh có thể mở ra đóng vào rất tiện. Ngòi của chiếc bút có hình tam giác. Ruột bút bên trong làm bằng cao su. Chiếc bút đã giúp cho em viết chữ đẹp hơn. Vì vậy mà em rất thích chiếc bút mực này.



	3. Vận dụng
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 8 tiết 1
	
- HS nghe
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
                                    ________________________________
Hoạt động củng cố Toán 
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị (Tiết 3 – Tuần 7)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ Thực hiện được các phép tính 15, 16, 17,18 trừ đi một số.
+ Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: 
-Vở Luyện tập Toán.
2. Học sinh: 
-Vở Luyện tập Toán,vở ghi…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được các phép tính 15, 16, 17,18 trừ đi một số.
+ Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 29 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 29,30 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài
- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Số?/VLT tr.29
- Cho HS quan sát , nối tiếp nêu và ghi vở
	Số bị trừ
	15
	16
	13
	12
	11
	14
	17
	13

	Số trừ
	  8
	  7
	  6
	  4
	  9
	  8
	  9
	  5

	
	
	
	
	
	
	
	
	



- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách trừ 11,12,13,14,15,16,17 đi một số
	


- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài
	Số bị trừ
	15
	16
	13
	12
	11
	14
	17
	13

	Số trừ
	  8
	  7
	  6
	  4
	  9
	  8
	  9
	  5

	Hiệu
	  7
	  9
	  7
	  8
	  2
	  6
	  8
	  8





	* Bài 2: (VLT/29)
a. Tính Nhẩm
17-7-2=           15-5-4=
17-9=                15-9=
b. Tô màu xanh vào quả chuối ghi phép tính có kết quả bé nhất, màu vàng vào quả chuối ghi phép tính có kết quả lớn nhất.
[image: ]

- GV cho Học sinh làm vở
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách nhận biết so sánh số  lớn nhất, bé nhất,cách trừ nhẩm 
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
a. Tính Nhẩm
17-7-2=           15-5-4=
17-9=                15-9=

b. Tô màu xanh vào quả chuối ghi phép tính 12-5, màu vàng vào quả chuối ghi phép tính 13-4.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/30 : Giải bài toán theo tóm tắt:
Hà có: 9 bông hoa
Lan có nhiều hơn Hà 5 bông hoa
Lan có …? Bông hoa
Bài giải
- GV cho học sinh nêu đề toán tắt , tìm hiểu cách giải qua cụm từ nhiều hơn để xác định phép tính, thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải toán có lời văn dạng  9 cộng với 1 số.
	
- 1 HS  lên bảng làm bài hay phiếu nhóm, lớp làm vở đổi vở soát
Bài làm
Lan có số bông hoa là: 9+5=14 (bông)
Đáp số: 14 bông
-HS đọc lại cách tìm


	* Bài 4: Số VLT/30 
- GV gọi 1 hs nêu
[image: ]
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách lập trừ 11,12,13,14..17 đi một số
	
Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm, ghi kết quả vào vở
[image: ]3
5
9
4


	3.Vận dụng
- Tìm hiệu các số sau
12-3,15-4,16-8,14-9
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 8 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện và kết quả
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
________________________________
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt lớp - Gọn gàng, ngăn nắp .
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
     * Sơ kết tuần:
[bookmark: _Hlk52128524] - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
      * Hoạt động trải nghiệm: 
- Giúp HS có thêm động lực để luôn luôn sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Tivi chiếu bài. 
2. Học sinh: SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 7:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 7.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 8:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước. 
+ Em đã sắp xếp tủ quần (áo ) khi nào, cùng ai? 
+ Em có tìm được quần (áo) nào còn mới nhưng chưa sử dụng, có thể mặc hoặc tặng lại cho ai không?
+ Khi hoàn thành nhiệm vụ, em cảm thấy như thế nào? 
- Kết luận: Khi tủ quần áo và đồ dùng cá nhân gọn gàng, chúng ta sẽ có thể dễ tìm, dễ sử dụng chúng hơn, không đồ nào bị bỏ quên.
b. Hoạt động nhóm: 
- HDHS thảo luận theo nhóm  quan sát lớp, nhận xét xem chỗ để giày dép ngăn nắp hay bừa bộn; các áo khoác, khăn, nón mũ thế nào, có gì cần phải sắp xếp lại hay không.
- HDHS thực hiện sắp xếp gọn gàng đồ dùng cá nhân ở lớp.
- Khen ngợi, đánh giá.
3. Cam kết hành động.
− GV cùng HS khái quát lại các “bí kíp” để trở thành người gọn gàng:
Quần áo treo lên mắc
Chăn gối gấp gọn gàng
Những đồ nào giống nhau
Cùng xếp chung một chỗ.
- Em hãy sắp xếp lại chỗ để giày dép ở nhà thật ngăn nắp.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.














- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 8.







 
· HS chia sẻ.







- HS lắng nghe




-HS thảo luận theo nhóm 4 ,sau đó chia sẻ trước lớp.



· HS thực hiện.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 __________________________________________________________________





______________________________________________________________________________
Gv: Đỗ Thị Hà Anh                                                                            Trường Tiểu học Đại Thành
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